Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
· Chủ đầu tư: Bệnh viện sức khỏe tâm thần Hưng Yên
· Tên Gói thầu: Gói thầu số 01:  Mua lương thực thực phẩm, hàng hóa phục vụ cung cấp suất ăn cho CBVC, người lao động, bệnh nhân năm 2026.
· Tên Dự toán: Mua lương thực thực phẩm, hàng hóa phục vụ cung cấp suất ăn cho CBVC, người lao động, bệnh nhân năm 2026
· Địa điểm cung cấp hàng hoá: Thôn Mai Xá,  Xã Hiệp Cường, Tỉnh Hưng Yên
· Nguồn vốn: Nguồn thu hợp pháp của đơn vị.
· Phạm vi công việc của gói thầu: Cung cấp thực phẩm theo số lượng đặt từng ngày trong danh mục hàng hoá dược mua sắm.
· Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng (365 ngày).
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

	TT
	DANH MỤC
	ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
	ĐƠN VỊ TÍNH
	 SỐ LƯỢNG 

	I
	NHÓM ĐỒ ĂN SẴN
	 
	 
	 

	1
	Xôi (Lạc, đỗ, ngô…)
	Xôi dẻo, thơm ngon và đảm bảo vệ sinh
	Gói
	23400

	2
	Bánh mì ngọt, mặn
	Bánh mì mới, mùi thơm
	Cái
	15900

	3
	Bánh chưng
	Bánh chưng đảm bảo độ dẻo, dền và mùi thơm đặc trưng
	Cái
	15450

	II
	NHÓM RAU CỦ QUẢ
	 
	 
	 

	1
	Củ hành ta 
	Củ hành đều, khô, không bị dập, không thối,mốc, không chất bảo quản. 35 củ/kg
	Kg
	30

	2
	Củ tỏi khô 
	 Củ đều, tròn, khô, không bị dập, lép thối, không chất bảo quản. 25/30 củ/kg
	Kg
	30

	3
	Hành hoa (Hành lá)
	Hoa phải tươi, ngon, không bị dập nát, không  úa, lá già không có tạp chất, không có chất kích thích…, chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ
	Kg
	73

	4
	Quả bí đỏ non
	Quả còn non to đều  trên  dưới,  không thối, không châm,  không có chất kích thích…, chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ.
	Kg
	572

	5
	Quả bí xanh
	Quả  to  đều  trên  dưới,  non, không thối, không ong châm,  không có chất kích thích…, chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ.
	Kg
	1231

	6
	Gừng tươi
	Củ to, đều không thối, nát
	Kg
	14

	7
	Quả cà chua
	Quả to đều chín đỏ không thối, không có chất kích thích…, chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ. 
	Kg
	73

	8
	Quả Su su
	Quả đều   tươi, non ngon, không sâu, thối, không có chất kích thích…, chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ. Loại 5-7 quả/kg
	Kg
	1195

	9
	Rau bắp cải
	Cây phải tươi, mới, to đều nhau không bị dập nát, không sâu, không có lá úa, lá già không có tạp chất, không có chất kích thích…, chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ.
	Kg
	1419

	10
	Rau cải ngọt
	Đối với rau ăn lá phải tươi, ngon, không bị dập nát, không sâu, không có lá úa, lá già không có tạp chất, không có chất kích thích…, chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ.
	Kg
	1835

	11
	Rau cần
	Đối với rau ăn lá phải tươi, ngon, không bị dập nát, không sâu, không có lá úa, lá già không có tạp chất, không có chất kích thích…, chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ.
	Kg
	622

	12
	Củ khoai tây
	Củ đều, vỏ trơn nhẵn, lành lặn, không có chấm sâu, mắt đen trên vỏ, không bị thối rữa, có nước chảy ra ngoài
	Kg
	1304

	13
	Củ cà rốt
	Củ đều, vỏ trơn nhẵn, lành lặn, không có chấm sâu, mắt đen trên vỏ, không bị thối rữa, có nước chảy ra ngoài
	Kg
	425

	14
	Củ cải trắng
	Củ đều, vỏ trơn nhẵn, lành lặn, không có chấm sâu, mắt đen trên vỏ, không bị thối rữa, có nước chảy ra ngoài
	Kg
	1001

	15
	Xu hào
	Củ đều, vỏ trơn nhẵn, lành lặn, không có chấm sâu, mắt đen trên vỏ, không bị thối rữa, có nước chảy ra ngoài
	Kg
	600

	16
	Quả dừa già
	Quả to, vỏ màu nâu chưa lên mộng dừa
	Kg
	52

	17
	Rau dền
	Đối với rau ăn lá phải tươi, ngon, không bị dập nát, không sâu, không có lá úa, lá già không có tạp chất, không có chất kích thích…, chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ.
	Kg
	1552

	18
	Rau cải thảo
	Đối với rau ăn lá phải tươi, ngon, không bị dập nát, không sâu, không có lá úa, lá già không có tạp chất, không có chất kích thích…, chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ.
	Kg
	2418

	19
	Rau Giá
	Tươi, không chất kích thích, thân ngắn mập trắng
	Kg
	2372

	20
	Quả bầu
	quả tươi,mọng nước.không bị dập,thối,vàng quả
	Kg
	1220

	21
	Qủa chanh
	quả tươi,mọng nước.không bị dập,thối,vàng quả
	Kg
	130

	22
	Qủa bầu
	Quả to, đều trên dưới,không ong châm,không có chất kích thích,…,chất bảo vệ thục phẩm.thu hoạch đúng thời vụ
	Kg
	1220

	23
	Rau mùng tơi
	Rau tươi,ngon,không bị dập nát,không sâu,không lá úa,lá già,không có tạp chất,không chất kích thích
	Kg
	6000

	24
	Rau lang
	Rau tươi,ngon,không bị dập nát,không sâu,không lá úa,lá già,không có tạp chất,không chất kích thích
	Kg
	1236

	25
	Đỗ cove
	quả dài tròn,tươi,không dập,thối,không chất kích thích,thu hoạch đúng thời vụ
	Kg
	1049

	26
	Bột tôm
	Gói có vỏ màu hồng,bột mịn,tơi,thơm nồng,ngọt tự nhiên.không có chất phảm màu và chất kích thích
	Gói
	1572

	27
	Riềng xay
	Màu vàng tươi,sạch không chất tạo màu,không chất kích thích,không nước.
	Kg
	11

	28
	Rau thì là
	Đối với rau ăn lá phải tươi, ngon, không bị dập nát, không sâu, không có lá úa, lá già không có tạp chất, không có chất kích thích…, chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ.
	Kg
	11

	29
	Rau răm
	Đối với rau ăn lá phải tươi, ngon, không bị dập nát, không sâu, không có lá úa, lá già không có tạp chất, không có chất kích thích…, chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ.
	Kg
	11

	30
	 Củ Xả
	Trắng, đều củ và tươi ngon
	Kg
	24

	31
	Hành tây
	Đều củ và tươi ngon
	Kg
	8

	32
	Súp lơ
	Tươi, ngon, không bị dập nát, không sâu, không có lá úa, lá già không có tạp chất, không có chất kích thích…, chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ.
	Kg
	36

	33
	Rau muống
	Đối với rau ăn lá phải tươi, ngon, không bị dập nát, không sâu, không có lá úa, lá già không có tạp chất, không có chất kích thích…, chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ.
	Kg
	1363

	III
	NHÓM THƯC PHẨM TƯƠI SÔNG
	 
	 
	 

	1
	Thịt nạc vai
	Thịt được cung cấp phải đảm bảo không có thuốc tăng trọng, chất tạo nạc, chất bảo quản. Thịt bảo đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình giết mổ, vận chuyển.
Thịt đảm bảo tươi, thớ thịt săn chắc, đàn hồi tốt. Cắt ngắn cạo sạch lông, không nong, thịt màu hồng, thịt nạc mềm, có kiểm dịch.
	Kg
	9,2

	2
	Thịt mông
	Thịt được cung cấp phải đảm bảo không có thuốc tăng trọng, chất tạo nạc, chất bảo quản. Thịt bảo đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình giết mổ, vận chuyển.
Thịt đảm bảo tươi, thớ thịt săn chắc, đàn hồi tốt. Cắt ngắn cạo sạch lông, không nong, thịt màu hồng, thịt nạc mềm, có kiểm dịch.
	Kg
	5100,2

	3
	Thịt nạc vai xay
	Tươi ngon, không dính tạp chất, có kiểm dịch
	Kg
	663

	4
	Cá lục
	Tươi ngon, 3 con/kg
	Kg
	1313,3

	5
	Xương lợn
	Tươi ngon, không dính tạp chất, có kiểm dịch
	Kg
	30

	6
	Thịt bò
	Tươi ngon,đỏ thịt,đảm bảo không có thuốc tăng trọng.thịt đảm bảo an toàn thực phẩm.có kiểm dịch.
	Kg
	29,7

	7
	Cật lợn
	 Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình giết mổ, vận chuyển.
	Kg
	464

	8
	Thịt gà
	 Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình giết mổ, vận chuyển.
	Kg
	1235,2

	9
	Nem rán
	Nem gói sẵn còn nguyên bao bì tem mác của nhà sản xuất
	Cái
	780

	10
	Lạc
	Hạt to, đều, màu sáng, không bị ẩm mốc
	Kg
	820,8

	11
	Lòng gà
	 Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình giết mổ, vận chuyển.
	Bộ
	750

	12
	Tim lợn
	 Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình giết mổ, vận chuyển.
	Kg
	41,1

	13
	Đậu
	Đậu có màu trắng ngà, mùi thơm, không chứa hóa chất
	Kg
	2831,1

	14
	Chả lụa
	Chả loại ngon, giòn, dai, còn nóng, có màu đặc trưng của chả
	Kg
	569,4

	15
	Giò lụa
	Giò và các chế phẩm từ thịt, chế phẩm ăn ngay: giò lụa,
Đảm bảo là loại ngon, giòn, dai kết dính
Thời điểm giao hàng sản phẩm còn nóng, có màu đặc trưng, có kiểm nghiệm
	Kg
	584,6

	16
	Tôm
	Con tôm tươi,nguyên con,không ươn,không mùi lạ,không thâm đen,đông lạnh
	Kg
	760,5

	17
	Cua đồng
	Con cua còn sống,tươi,vỏ cứng đủ chân càng,không mùi lạ
	Kg
	26

	18
	Ngao
	Tươi,còn sống,vỏ khép chặt không hở mép,nứt vỏ,không mùi lạ,không chất bảo quản
	Kg
	52

	19
	Trứng gà
	Vỏ trứng không có dấu hiệu hỏng, không nứt vỡ
Quả to, đều không thối. 
	Quả
	21632

	V
	NHÓM HÀNG KHÔ
	 
	 
	 

	1
	Gạo tẻ
	Gạo được đóng gói thành bao/túi, 
quy cách đóng gói như sau:
Bao trọng lượng từ 25-50kg 
Gạo đã qua quá trình xay xát, loại bỏ vỏ trấu và hạt cám.
- Trạng thái: Dạng hạt, khô, không có tạp chất lạ và côn trùng.
- Không có lẫn các loại hạt, ngũ cốc khác hoặc đất đá.
- Màu sắc: Màu đặc trưng của sản phẩm, không biến màu.
- Mùi vị: Không có mùi vị lạ.
- Loại gạo khi nấu thành phẩm (cơm) có tính chất: xốp, mềm, dẻo, thơm, không dính cục…
- Gạo mới được xay sát không quá 03 tháng tính đến thời điểm giao hàng, không có khiếm khuyết, chất lượng đảm bảo tốt, có nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác rõ ràng, hợp pháp, Gạo trắng, hạt dài đều
	Kg
	21928

	2
	Nước mắm 
	Nước mắm  được chế biến từ 100% cá cơm tươi nguyên chất mang đậm hương vị biển.
- Sản phẩm không chứa urê gây hại, an toàn khi sử dụng.
- Nước mắm được sản xuất theo phương pháp cổ truyền, hương thơm đặc trưng của nước mắm cá với vị mặn dịu, ngọt nhẹ
Hạn sử dụng còn ít nhất 8 tháng
	Lít
	1340

	3
	Mỳ chính 
	Cánh nhỏ đều, không mốc, đóng gói có bao bì còn nguyên tem mác của nhà sản xuất
	Kg
	164

	4
	Muối
	Cánh nhỏ, không mốc, đóng gói theo túi thuận tiện giao nhận
	Kg
	438

	5
	Dầu ăn
	Dầu tinh luyện có chứa Calo, chất béo, Vitamin A. Trong 100g dầu thực vật Orchid trung bình có chứa khoảng 900 calo
	Lít
	1286

	6
	Mì tôm hảo hảo
	Đóng gói theo thùng còn nguyên tem mác và hạn sử dụng
	Thùng
	10

	7
	Keo đắng
	Đóng gói theo thùng còn nguyên tem mác và hạn sử dụng
	Lọ
	385

	8
	Mắm tôm
	Màu hồng tươi hoặc tím nhạt,có mùi thơm nhẹ,làm từ tôm nhỏ.không chất kích thích
	Lọ
	27

	9
	Mẻ chua
	Màu trắng đục,hoặc trắng ngà,có mùi chua thanh,không có mùi lạ và không có các vết màu sắc lạ khác thường
	Lọ
	27

	10
	Bánh đa
	Sợ trắng, không ẩm mốc
	Kg
	32

	11
	Dầu rửa bát
	Trong can 3 lít còn nguyên tem mác của nhà sản xuất
	Lít
	711



1.3. Các yêu cầu khác.
Giá các mặt hàng Nhà thầu chào thầu đã bao gồm thuế GTGT, tại bước nộp E-HSDT nhà thầu phải có bảng giá chi tiết trong đó thể hiện mức thuế suất VAT đang áp dụng, là cơ sở để Chủ đầu tư thanh toán theo từng thời kỳ. Ghi chú, giá dự toán đã bao gồm thuế GTGT.
Nhà thầu có Bản cam kết hoặc thư chấp thuận cung cấp khối lượng hàng hoá theo số lượng bên A yêu cầu thực tế tại thời điểm cung cấp.
Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo chất lượng hàng hoá được cung cấp cho gói thầu và các nghĩa vụ, pháp lý có liên quan khi để xảy ra mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong mọi trường hợp khi Nhà thầu vi phạm hoặc các sản phẩm có các chỉ tiêu làm ảnh hưởng tới sức khoẻ người sử dụng sẽ bị thanh lý hợp đồng và không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng.
